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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú
1 11A1 KHỔNG THỊ PHƯƠNG ANH 26/05/2005 Nữ Đồng Nai
2 11A1 TRẦN TẤN BEN 23/03/2005 Nam Tiền Giang
3 11A1 TRẦN NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 07/07/2005 Nữ TP,HCM
4 11A1 NGUYỄN MINH DƯƠNG 23/09/2005 Nam TP,HCM
5 11A1 CHU BÁ NAM DƯƠNG 24/09/2002 Nam BẮC GIANG
6 11A1 TRẦN PHƯỚC ĐẠT 08/12/2005 Nam TP,HCM
7 11A1 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 14/05/2004 Nam TP,HCM
8 11A1 PHAN HUỲNH ANH HÀO 22/09/2004 Nam TP,HCM
9 11A1 HUỲNH NGỌC HÂN 27/12/2005 Nữ TP,HCM

10 11A1 LÊ HOÀNG NGỌC HÂN 23/11/2005 Nữ TP,HCM
11 11A1 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 16/09/2005 Nữ TP,HCM
12 11A1 CAO DUY HIỂN 24/12/2005 Nam TP,HCM
13 11A1 NGUYỄN MINH HIẾU 13/05/2005 Nam TP,HCM
14 11A1 LÊ KIM HỒNG 07/11/2005 Nữ BÌNH DƯƠNG
15 11A1 TRẦN THỊ NHƯ HUỲNH 01/10/2005 Nữ TP,HCM
16 11A1 TRẦN MINH HƯNG 18/07/2005 Nam TP,HCM
17 11A1 LÊ TUẤN KIỆT 12/07/2004 Nam TP,HCM
18 11A1 NGUYỄN PHAN MINH KHA 08/04/2005 Nam TP,HCM
19 11A1 PHAN ĐÀO ANH KHOA 04/07/2005 Nam TP,HCM
20 11A1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH 08/09/2005 Nữ TP,HCM
21 11A1 TRƯƠNG NGỌC XUÂN MAI 21/05/2005 Nữ TP,HCM
22 11A1 TRẦN HOÀNG MINH 20/08/2004 Nam TP,HCM
23 11A1 TRẦN THỊ NHƯ MỸ 07/01/2005 Nữ TP,HCM
24 11A1 LÊ HOÀNG GIA NGÂN 14/03/2005 Nữ Gò Công
25 11A1 BÙI MINH NGHĨA 10/01/2005 Nam ĐỒNG THÁP
26 11A1 NGUYỄN HOÀNG NGỌC 05/12/2004 Nữ TP,HCM
27 11A1 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHI 01/11/2005 Nữ TP,HCM
28 11A1 NGUYỄN HỒNG NHUNG 09/01/2005 Nữ Bình Phước
29 11A1 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 10/06/2005 Nữ TP,HCM
30 11A1 TRẦN BẢO NHƯ 05/05/2006 Nữ SÓC TRĂNG
31 11A1 NHÂM YẾN PHƯƠNG 23/06/2005 Nữ TP,HCM
32 11A1 LÊ HẢI SƠN 01/11/2005 Nam BÌNH DƯƠNG
33 11A1 TÔ NGỌC ÁI SƯƠNG 30/06/2005 Nữ TP,HCM
34 11A1 ĐẶNG TẤN TÀI 15/12/2005 Nam TP,HCM
35 11A1 THÁI THỊ THỦY TIÊN 14/02/2005 Nữ TP,HCM
36 11A1 LÂM NHẤT TÍN 16/06/2005 Nam TP,HCM
37 11A1 PHẠM NGỌC HUY TUẤN 18/07/2005 Nam TP,HCM
38 11A1 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 14/09/2005 Nữ TP,HCM
39 11A1 HỒ MINH THÀNH 20/06/2005 Nam TP,HCM
40 11A1 ĐỖ ĐẶNG THANH THẢO 29/09/2005 Nữ TP,HCM
41 11A1 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 08/04/2005 Nữ TP,HCM
42 11A1 TRẦN ANH THƯ 12/08/2004 Nữ TP,HCM
43 11A1 NGUYỄN ANH THƯ 15/02/2005 Nữ TP,HCM
44 11A1 NGUYỄN LÊ ANH THƯ 03/05/2005 Nữ TP,HCM
45 11A1 TRẦN THỊ THU TRANG 25/10/2005 Nữ TP,HCM
46 11A1 HỒ PHẠM THANH TRÚC 25/12/2005 Nữ TP,HCM
47 11A1 ĐẶNG HOÀNG THANH VY 01/01/2005 Nữ TP,HCM
48 11A1 HOÀNG THỊ TƯỜNG VY 19/09/2004 Nữ TP,HCM
49 11A1 TRIỆU PHƯƠNG VY 29/07/2005 Nữ TP,HCM
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